     UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	         
          KHOA: CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ		TP. Hồ Chí Minh, ngày       tháng    năm 20
	
BIÊN BẢN HỌP TỔ CHẾ TẠO MÁY
Về việc lấy ý kiến nhà giáo và cán bộ quản lý về lựa chọn giáo trình môn học
Năm: 2017

I. Thời gian – Địa điểm – Thành phần tham dự
- Thời gian: lúc  17g30   ngày  20   tháng   07   năm 2017
- Địa điểm: Phòng Phương Pháp
- Thành phần tham dự:
	+ Hiện diện:  10/10
+ Vắng mặt:  0
   Chủ trì: Vũ Đức Pháp			- Tổ trưởng Tổ Chế Tạo Máy
   Thư Ký: Nguyễn Thành Long		- GV của Tổ.
II. Nội dung:
1. Tổ trưởng Tổ Chế Tạo Máy tuyên bố lý do: Họp lấy ý kiến góp ý trong tổ Chế Tạo Máy về việc lựa chọn giáo trình môn học của các ngành do Tổ phụ trách trong năm 2017.
2. Căn cứ theo Thông tư 03/2017/TT-BLĐTBXH ngày 01 tháng 3 năm 2017 quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình trong đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng, trong đó có quy định về yêu cầu và cấu trúc về giáo trình đào tạo; đồng thời  để đảm bảo phù hợp với chương trình đào tạo, trình độ Cao đẳng/Trung cấp và lĩnh vực ngành, nghề cần đào tạo của trường; Tổ Chế Tạo Máy sau khi xem xét, thảo luận và thống nhất lựa chọn giáo trình môn học của Tổ trong năm 2017, cụ thể:
1. Ngành:	Trình độ đào tạo: Cao đẳng
	SốTT
	Tên Giáo trình
	Tên Tác giả
	Nhà
xuất bản
	Năm
Xuất Bản
	Số Bản
	Sử dụng cho Môn học /Học phần

	1
	Công Nghệ Chế Tạo Máy
	PGS. TS. Nguyễn Trọng Bình - TS. Nguyễn Trọng Hiếu
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	2011
	
	Công nghệ chế tạo máy

	2
	Máy Cắt Kim Loại
	Nguyễn Ngọc Cẩn.
	NXB KHKT
	2000
	
	Máy cắt kim loại.

	3
	Công nghệ chế tạo phôi
	Nguyễn Tiến Đào
	NXB KHKT
	2006
	
	Chế Tạo Phôi

	4
	Đồ Gá
	Các giáo viên trong Khoa
	Khoa CN Cơ khí
	2016
	
	Đồ Gá

	5
	Nguyên Lý Cắt Kim Loại
	Các giáo viên trong Khoa
	Khoa CN Cơ khí
	2016
	
	Nguyên lý cắt kim loại

	6
	Công nghệ chế tạo phôi
	Nguyễn Tiến Đào
	NXB KHKT
	2006
	
	Chế tạo phôi

	7
	Tài liệu hướng dẫn Thực tập Tiện 1
	Các giáo viên trong Khoa
	Khoa CN Cơ khí
	2016
	
	Thực tập tiện 1

	8
	Tài liệu hướng dẫn Thực tập Tiện 2
	Các giáo viên trong Khoa
	Khoa CN Cơ khí
	2016
	
	Thực tập tiện 2

	9
	Tài liệu hướng dẫn Thực tập Phay 1
	Các giáo viên trong Khoa
	Khoa CN Cơ khí
	2016
	
	Thực tập  phay 1

	10
	Tài liệu hướng dẫn Thực tập Phay 2
	Các giáo viên trong Khoa
	Khoa CN Cơ khí
	2016
	
	Thực tập  phay 2

	11
	Bài tập Thực hành Nguội
	Các giáo viên trong Khoa
	Khoa CN Cơ khí 
	2016
	
	Thực Tập Nguội Cơ Bản

	12
	Hệ thống bài tập thực hành Nguội nâng cao
	Các giáo viên trong Khoa
	Khoa CN Cơ khí
	2016
	
	Thực tập Nguội nâng cao

	13
	Hệ thống bài tập sửa chữa cơ khí
	Các giáo viên trong Khoa
	Khoa CN Cơ khí
	2016
	
	Thực tập sửa chữa cơ khí  

	14
	Bài tập thực hành Hàn cơ bản
	Các giáo viên trong Khoa
	Khoa CN Cơ khí
	2016
	
	Thực tập hàn cơ bản



2. Ngành:	Trình độ đào tạo: Trung cấp
	SốTT
	Tên Giáo trình
	Tên Tác giả
	Nhà
Xuất bản
	Năm
Xuất Bản
	Số Bản
	Sử dụng cho Môn học /Học phần

	1
	Công Nghệ Chế Tạo Máy
	Phí Trọng Hảo – Nguyễn Thanh Mai
	Nhà xuất bản Giáo dục
	2008
	
	Công Nghệ Chế Tạo Máy

	2
	Đồ gá
	Nguyễn Quang Hưng
	NXB Hà Nội
	2007
	
	Đồ gá

	3
	Nguyên lý cắt và dụng cụ cắt
	Phạm Đình Tân.
	NXB Hà Nội
	2005.
	
	Nguyên lý cắt kim loại

	4
	Máy Cắt Kim Loại
	Nguyễn Ngọc Cẩn.
	NXB KHKT
	2000
	
	Máy cắt kim loại.

	5
	Tài liệu hướng dẫn Thực tập Tiện 1
	Các giáo viên trong Khoa
	Khoa CN Cơ khí
	2016
	
	Thực tập tiện 1

	6
	Tài liệu hướng dẫn Thực tập Tiện 2
	Các giáo viên trong Khoa
	Khoa CN Cơ khí
	2016
	
	Thực tập tiện 2

	7
	Tài liệu hướng dẫn Thực tập Phay 1
	Các giáo viên trong Khoa
	Khoa CN Cơ khí
	2016
	
	Thực tập  phay 1

	8
	Tài liệu hướng dẫn Thực tập Phay 2
	Các giáo viên trong Khoa
	Khoa CN Cơ khí
	2016
	
	Thực tập  phay 2

	9
	Bài tập Thực hành Nguội
	Các giáo viên trong Khoa
	
Khoa CN Cơ khí
	2016
	
	Thực tập nguội cơ bản

	10
	Hệ thống bài tập thực hành Nguội nâng cao
	Các giáo viên trong Khoa
	
Khoa CN Cơ khí
	2016
	
	Thực tập nguội nâng cao

	11
	Bài tập thực hành Hàn cơ bản
	Các giáo viên trong Khoa
	Khoa CN Cơ khí
	2016
	
	Thực tập hàn cơ bản



3. Kết luận: Đồng ý lựa chọn giáo trình môn học của các ngành, nghề trên và đề nghị Khoa Công nghệ Cơ Khí đề xuất với Nhà trường phê duyệt và đưa vào sử dụng.
Buổi họp kết thúc lúc ….…… cùng ngày

THƯ KÝ 						CHỦ TỌA




	Nguyễn Thành Long				         Vũ Đức Pháp



     UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	         
          KHOA: CƠ KHÍ		TP. Hồ Chí Minh, ngày       tháng    năm 20
	
BIÊN BẢN HỌP TỔ CHẾ TẠO MÁY
Về việc lấy ý kiến nhà giáo và cán bộ quản lý về lựa chọn giáo trình môn học
Năm: 2018

I. Thời gian – Địa điểm – Thành phần tham dự
- Thời gian: lúc  17g30   ngày  01   tháng   08   năm 2018
- Địa điểm: Phòng Phương Pháp
- Thành phần tham dự:
	+ Hiện diện:  10/10
+ Vắng mặt:  0
   Chủ trì: Vũ Đức Pháp			- Tổ trưởng Tổ Chế Tạo Máy
   Thư Ký: Nguyễn Tiến Dũng		- GV của Tổ.
II. Nội dung:
1. Tổ trưởng Tổ Chế Tạo Máy tuyên bố lý do: Họp lấy ý kiến góp ý trong tổ Chế Tạo Máy về việc lựa chọn giáo trình môn học của các ngành do Tổ phụ trách trong năm 2018.
2. Căn cứ theo Thông tư 03/2017/TT-BLĐTBXH ngày 01 tháng 3 năm 2017 quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình trong đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng, trong đó có quy định về yêu cầu và cấu trúc về giáo trình đào tạo; đồng thời  để đảm bảo phù hợp với chương trình đào tạo, trình độ Cao đẳng/Trung cấp và lĩnh vực ngành, nghề cần đào tạo của trường; Tổ Chế Tạo Máy sau khi xem xét, thảo luận và thống nhất lựa chọn giáo trình môn học của Tổ trong năm 2017, cụ thể:
1. Ngành:	Trình độ đào tạo: Cao đẳng
	SốTT
	Tên Giáo trình
	Tên Tác giả
	Nhà
xuất bản
	Năm
Xuất Bản
	Số Bản
	Sử dụng cho Môn học /Học phần

	1
	Công Nghệ Chế Tạo Máy
	PGS. TS. Nguyễn Trọng Bình - TS. Nguyễn Trọng Hiếu
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	2011
	
	Công nghệ chế tạo máy

	2
	Máy Cắt Kim Loại
	Nguyễn Ngọc Cẩn.
	NXB KHKT
	2000
	
	Máy cắt kim loại.

	3
	Công nghệ chế tạo phôi
	Nguyễn Tiến Đào
	NXB KHKT
	2006
	
	Chế Tạo Phôi

	4
	Đồ Gá
	Các giáo viên trong Khoa
	Khoa CN Cơ khí
	2016
	
	Đồ Gá

	5
	Nguyên Lý Cắt Kim Loại
	Các giáo viên trong Khoa
	Khoa CN Cơ khí
	2016
	
	Nguyên lý cắt kim loại

	6
	Công nghệ chế tạo phôi
	Nguyễn Tiến Đào
	NXB KHKT
	2006
	
	Chế tạo phôi

	7
	Tài liệu hướng dẫn Thực tập Tiện 1
	Các giáo viên trong Khoa
	Khoa CN Cơ khí
	2016
	
	Thực tập tiện 1

	8
	Tài liệu hướng dẫn Thực tập Tiện 2
	Các giáo viên trong Khoa
	Khoa CN Cơ khí
	2016
	
	Thực tập tiện 2

	9
	Tài liệu hướng dẫn Thực tập Phay 1
	Các giáo viên trong Khoa
	Khoa CN Cơ khí
	2016
	
	Thực tập  phay 1

	10
	Tài liệu hướng dẫn Thực tập Phay 2
	Các giáo viên trong Khoa
	Khoa CN Cơ khí
	2016
	
	Thực tập  phay 2

	11
	Bài tập Thực hành Nguội
	Các giáo viên trong Khoa
	Khoa CN Cơ khí 
	2016
	
	Thực Tập Nguội Cơ Bản

	12
	Hệ thống bài tập thực hành Nguội nâng cao
	Các giáo viên trong Khoa
	Khoa CN Cơ khí
	2016
	
	Thực tập Nguội nâng cao

	13
	Hệ thống bài tập sửa chữa cơ khí
	Các giáo viên trong Khoa
	Khoa CN Cơ khí
	2016
	
	Thực tập sửa chữa cơ khí  

	14
	Bài tập thực hành Hàn cơ bản
	Các giáo viên trong Khoa
	Khoa CN Cơ khí
	2016
	
	Thực tập hàn cơ bản



2. Ngành:	Trình độ đào tạo: Trung cấp
	SốTT
	Tên Giáo trình
	Tên Tác giả
	Nhà
Xuất bản
	Năm
Xuất Bản
	Số Bản
	Sử dụng cho Môn học /Học phần

	1
	Công Nghệ Chế Tạo Máy
	Phí Trọng Hảo – Nguyễn Thanh Mai
	Nhà xuất bản Giáo dục
	2008
	
	Công Nghệ Chế Tạo Máy

	2
	Đồ gá
	Nguyễn Quang Hưng
	NXB Hà Nội
	2007
	
	Đồ gá

	3
	Nguyên lý cắt và dụng cụ cắt
	Phạm Đình Tân.
	NXB Hà Nội
	2005.
	
	Nguyên lý cắt kim loại

	4
	Máy Cắt Kim Loại
	Nguyễn Ngọc Cẩn.
	NXB KHKT
	2000
	
	Máy cắt kim loại.

	5
	Tài liệu hướng dẫn Thực tập Tiện 1
	Các giáo viên trong Khoa
	Khoa CN Cơ khí
	2016
	
	Thực tập tiện 1

	6
	Tài liệu hướng dẫn Thực tập Tiện 2
	Các giáo viên trong Khoa
	Khoa CN Cơ khí
	2016
	
	Thực tập tiện 2

	7
	Tài liệu hướng dẫn Thực tập Phay 1
	Các giáo viên trong Khoa
	Khoa CN Cơ khí
	2016
	
	Thực tập  phay 1

	8
	Tài liệu hướng dẫn Thực tập Phay 2
	Các giáo viên trong Khoa
	Khoa CN Cơ khí
	2016
	
	Thực tập  phay 2

	9
	Bài tập Thực hành Nguội
	Các giáo viên trong Khoa
	
Khoa CN Cơ khí
	2016
	
	Thực tập nguội cơ bản

	10
	Hệ thống bài tập thực hành Nguội nâng cao
	Các giáo viên trong Khoa
	
Khoa CN Cơ khí
	2016
	
	Thực tập nguội nâng cao

	11
	Bài tập thực hành Hàn cơ bản
	Các giáo viên trong Khoa
	Khoa CN Cơ khí
	2016
	
	Thực tập hàn cơ bản



3. Kết luận: Đồng ý lựa chọn giáo trình môn học của các ngành, nghề trên và đề nghị Khoa Cơ Khí đề xuất với Nhà trường phê duyệt và đưa vào sử dụng.
Buổi họp kết thúc lúc ….…… cùng ngày

THƯ KÝ 						CHỦ TỌA




	Nguyễn Thành Long				         Vũ Đức Pháp


     UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	         
          KHOA: CƠ KHÍ			TP. Hồ Chí Minh, ngày       tháng    năm 20
	
BIÊN BẢN HỌP TỔ CHẾ TẠO MÁY
Về việc lấy ý kiến nhà giáo và cán bộ quản lý về lựa chọn giáo trình môn học
Năm: 2019

I. Thời gian – Địa điểm – Thành phần tham dự
- Thời gian: lúc  17g30   ngày  30   tháng   07   năm 2019
- Địa điểm: Phòng Phương Pháp
- Thành phần tham dự:
	+ Hiện diện:  11/11
+ Vắng mặt:  0
   Chủ trì: Vũ Đức Pháp			- Tổ trưởng Tổ Chế Tạo Máy
   Thư Ký: Nguyễn Ngọc Quỳnh		- GV của Tổ.
II. Nội dung:
1. Tổ trưởng Tổ Chế Tạo Máy tuyên bố lý do: Họp lấy ý kiến góp ý trong tổ Chế Tạo Máy về việc lựa chọn giáo trình môn học của các ngành do Tổ phụ trách trong năm 2019.
2. Căn cứ theo Thông tư 03/2017/TT-BLĐTBXH ngày 01 tháng 3 năm 2017 quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình trong đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng, trong đó có quy định về yêu cầu và cấu trúc về giáo trình đào tạo; đồng thời  để đảm bảo phù hợp với chương trình đào tạo, trình độ Cao đẳng/Trung cấp và lĩnh vực ngành, nghề cần đào tạo của trường; Tổ Chế Tạo Máy sau khi xem xét, thảo luận và thống nhất lựa chọn giáo trình môn học của Tổ trong năm 2017, cụ thể:
1. Ngành:	Trình độ đào tạo: Cao đẳng
	SốTT
	Tên Giáo trình
	Tên Tác giả
	Nhà
xuất bản
	Năm
Xuất Bản
	Số Bản
	Sử dụng cho Môn học /Học phần

	1
	Công Nghệ Chế Tạo Máy
	PGS. TS. Nguyễn Trọng Bình - TS. Nguyễn Trọng Hiếu
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	2011
	
	Công nghệ chế tạo máy

	2
	Máy Cắt Kim Loại
	Nguyễn Ngọc Cẩn.
	NXB KHKT
	2000
	
	Máy cắt kim loại.

	3
	Công nghệ chế tạo phôi
	Nguyễn Tiến Đào
	NXB KHKT
	2006
	
	Chế Tạo Phôi

	4
	Đồ Gá
	Các giáo viên trong Khoa
	Khoa Cơ khí
	2019
	
	Đồ Gá

	5
	Nguyên Lý Cắt Kim Loại
	Các giáo viên trong Khoa
	Khoa Cơ khí
	2019
	
	Nguyên lý cắt kim loại

	6
	Công nghệ chế tạo phôi
	Nguyễn Tiến Đào
	NXB KHKT
	2006
	
	Chế tạo phôi

	7
	Tài liệu hướng dẫn Thực hành Tiện 1
	Các giáo viên trong Khoa
	Khoa Cơ khí
	2019
	
	Thực hành tiện cơ bản

	8
	Tài liệu hướng dẫn Thực hành Tiện 2
	Các giáo viên trong Khoa
	Khoa Cơ khí
	2019
	
	Thực hành tiện Nâng cao

	9
	Tài liệu hướng dẫn Thực hành Phay 1
	Các giáo viên trong Khoa
	Khoa Cơ khí
	2019
	
	Thực hành  phay cơ bản

	10
	Tài liệu hướng dẫn Thực hành Phay 2
	Các giáo viên trong Khoa
	Khoa Cơ khí
	2019
	
	Thực hành  phay Nâng cao

	11
	Bài tập Thực hành Nguội
	Các giáo viên trong Khoa
	Khoa Cơ khí 
	2019
	
	Thực Hành Nguội Cơ Bản

	12
	Hệ thống bài hành thực hành Nguội nâng cao
	Các giáo viên trong Khoa
	Khoa Cơ khí
	2019
	
	Thực hành Nguội nâng cao

	13
	Hệ thống bài tập sửa chữa cơ khí
	Các giáo viên trong Khoa
	Khoa Cơ khí
	2019
	
	Thực hành sửa chữa cơ khí  

	14
	Bài tập thực hành Hàn cơ bản
	Các giáo viên trong Khoa
	Khoa Cơ khí
	2019
	
	Thực hành hàn cơ bản

	15
	Bài tập thực hành Hàn nâng cao
	Các giáo viên trong Khoa
	Khoa Cơ khí
	2019
	
	Thực hành hàn nâng cao



2. Ngành:	Trình độ đào tạo: Trung cấp
	SốTT
	Tên Giáo trình
	Tên Tác giả
	Nhà
Xuất bản
	Năm
Xuất Bản
	Số Bản
	Sử dụng cho Môn học /Học phần

	1
	Công Nghệ Chế Tạo Máy
	Phí Trọng Hảo – Nguyễn Thanh Mai
	Nhà xuất bản Giáo dục
	2008
	
	Công Nghệ Chế Tạo Máy

	2
	Đồ gá
	Nguyễn Quang Hưng
	NXB Hà Nội
	2007
	
	Đồ gá

	3
	Nguyên lý cắt và dụng cụ cắt
	Phạm Đình Tân.
	NXB Hà Nội
	2005.
	
	Nguyên lý cắt kim loại

	4
	Máy Cắt Kim Loại
	Nguyễn Ngọc Cẩn.
	NXB KHKT
	2000
	
	Máy cắt kim loại.

	5
	Tài liệu hướng dẫn Thực hành Tiện 1
	Các giáo viên trong Khoa
	Khoa Cơ khí
	2019
	
	Thực hành tiện cơ bản

	6
	Tài liệu hướng dẫn Thực hành Tiện 2
	Các giáo viên trong Khoa
	Khoa Cơ khí
	2019
	
	Thực hành tiện Nâng cao

	7
	Tài liệu hướng dẫn Thực hành Phay 1
	Các giáo viên trong Khoa
	Khoa Cơ khí
	2019
	
	Thực hành  phay cơ bản

	8
	Tài liệu hướng dẫn Thực hành Phay 2
	Các giáo viên trong Khoa
	Khoa Cơ khí
	2019
	
	Thực hành  phay Nâng cao

	9
	Bài tập Thực hành Nguội
	Các giáo viên trong Khoa
	Khoa Cơ khí
	2019
	
	Thực hành nguội cơ bản

	10
	Hệ thống bài tập thực hành Nguội nâng cao
	Các giáo viên trong Khoa
	Khoa Cơ khí
	2019
	
	Thực hành nguội nâng cao

	11
	Bài tập thực hành Hàn cơ bản
	Các giáo viên trong Khoa
	Khoa Cơ khí
	2019
	
	Thực hành hàn cơ bản



3. Kết luận: Đồng ý lựa chọn giáo trình môn học của các ngành, nghề trên và đề nghị Khoa Cơ Khí đề xuất với Nhà trường phê duyệt và đưa vào sử dụng.
Buổi họp kết thúc lúc ….…… cùng ngày

THƯ KÝ 						CHỦ TỌA




	Nguyễn Ngọc Quỳnh				         Vũ Đức Pháp
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